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Phụ lục 6 

UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS PHAN SÀO NAM 
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC XÉT TUYỂN VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THCS PHAN SÀO NAM 
 

TT Họ và tên học sinh 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Số định danh  

cá nhân 

Nơi sinh  

(tỉnh, TP) 

Địa chỉ nơi cư trú 

 (thường trú hoặc tạm trú) Ghi 

chú 
Địa chỉ Xã (phường) 

I TRƯỜNG TIỂU HỌC XƯƠNG HUÂN - NHA TRANG 

1 Lý Tăng Trọng  Phát 24/04/2014 056214003383 Khánh Hòa 28/1 K11 Hải Đức Phương Sài   

2 Trần Như Thảo Vi 17/10/2014 056314011396 Khánh Hòa 23/4 Thủy Xưởng, Phước Bình 1 Phương Sài   

II TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC TIẾN - NHA TRANG 

3 Đinh Như Nhã Ngọc 17/05/2014 079314004338 TP. Hồ Chí Minh 21 Đường 23/10 Phương Sài   

4 Huỳnh Ngọc Thanh Tâm 20/06/2014 056314007248 Khánh Hòa 42/1 Hải Đức Phương Sài   

III TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH THỌ - NHA TRANG 

5 Gilles Lê Anh Huy 21/09/2012 056212001846 Khánh Hòa 45/1 Hải Đức Phương Sài   

IV TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN THẮNG - NHA TRANG 

6 Võ Trần Minh  Nguyệt  18/12/2014 056314008779 Khánh Hòa 43/6 Hải Đức Phương Sài   

V TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG SÀI - NHA TRANG 

7 Võ Thành  Phong 02/10/2014 056214001135 Khánh Hòa 85/1/11 Phương Sài- Cận Sơn 2 Phương Sài   

8 Trần Huỳnh Khang 26/09/2014 056214010476 Khánh Hòa 85/6/15 Phương Sài- Cận Sơn 2 Phương Sài   

VI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG SƠN - NHA TRANG 

9 Nguyễn Huỳnh Mỹ  Ái 23/06/2014 056314001020 TP.Đà Nẵng   115/55 Phương Sài Phương Sài   

10 Nguyễn Thái Bảo  An 23/06/2014 056314002901  Khánh Hòa 02 Nhân Vị Phương Sài   

11 Thái Võ Bảo  An 05/11/2014 056314001546 Khánh Hòa 85/12/25/12 Phương Sài  Phương Sài   

12 Đỗ Hoàng Trâm  Anh 28/11/2014 056314002427 Khánh Hòa 85/12/17 Phương Sài  Phương Sài   

13 Nguyễn Ngọc Hoàng  Anh 08/04/2014 056314010455 Khánh Hòa 18 Phật Học  Phương Sài   

14 Nguyễn Hữu Gia  Bảo 12/07/2014 056214003218 Khánh Hòa 85/3/11A Phương Sài Phương Sài   

15 Trương Minh  Bảo 07/02/2014 056214005323 Khánh Hòa 115/21 Phương Sài Phương Sài   
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16 Đinh Quốc  Bảo 16/10/2014 060214000080 Khánh Hòa 129 đường 23/10  Phương Sài   

17 Đinh Thiên  Bảo 02/06/2014 056214001308 Khánh Hòa 08 Thủy Xưởng Phương Sài   

18 Lê Hoàng Bảo  Châu 10/05/2014 056314010737 Khánh Hòa 23/9 Thủy Xưởng Phương Sài   

19 Liên Lộc Minh   Châu 26/06/2014 068314008604 Khánh Hòa 85/38 Phương Sài  Phương Sài   

20 Lý Võ Hoàng   Châu 18/10/2014 056314009540 Khánh Hòa 17 Thủy Xưởng  Phương Sài   

21 Lê Quỳnh  Chi 04/08/2014 056314001143 Khánh Hòa 42 Hải Đức  Phương Sài   

22 Trương Thành  Đạt 16/02/2014 056214009869 Khánh Hòa 28/6 Hải Đức  Phương Sài   

23 Vũ Thành  Đạt 15/01/2014 056214004152 Khánh Hòa 131 Đường 23/10 Phương Sài   

24 Nguyễn Vi  Diệu 10/07/2014 056314001936 Khánh Hòa 121 Phương Sài Phương Sài   

25 Huỳnh Trần Quốc  Dũng 31/08/2014 056214009023 Khánh Hòa 14 A Thuỷ Xưởng Phương Sài   

26 Ngô Trung  Dũng 04/04/2014 056214010287 Khánh Hòa 14/65 Hải Đức Phương Sài   

27 Lê Đại  Dương 08/01/2014 056214008816 Khánh Hòa 26 A Phật Học Phương Sài   

28 Huỳnh Võ Ngọc  Duyên 05/07/2014 056314008446 Khánh Hòa 3 B Hải Đức Phương Sài   

29 Phan Bảo  Hân 18/01/2014 056314003515 Khánh Hòa 155 Phương Sài Phương Sài   

30 Nguyễn Hồng Gia  Hân 23/01/2014 075314018699 TP.Hồ Chí Minh 85/1/8 Phương Sài Phương Sài   

31 Tôn Nữ Gia  Hân 08/01/2014 056314007763 Khánh Hòa 42 Hải Đức  Phương Sài   

32 Ngô Ngọc Minh  Hằng 31/05/2014 056214012309 Khánh Hòa 35A Hải Đức Phương Sài   

33 Trần Việt  Hào 01/08/2014 037214003321  Ninh Bình 28/1 Hải Đức Phương Sài   

34 Hồ Nguyễn Xuân  Hảo 05/02/2014 056314003481  Khánh Hòa 03 Nhân Vị Phương Sài   

35 Nguyễn Trần Trung  Hiếu 12/01/2014 056214010283  Khánh Hòa 139 Phương Sài  Phương Sài   

36 Huỳnh Nguyễn Vũ  Hoàng 12/08/2014 054214007202  Khánh Hòa 125/19 Phương Sài Phương Sài   

37 Nguyễn Nhật  Hoàng 06/06/2014 056214001245  Khánh Hòa 85/56 Phương Sài Phương Sài   

38 Nguyễn Hoàng Gia  Huy 28/08/2014 066214001304  Đắk Lăk 43/5 Thủy Xưởng Phương Sài   

39 Bheeroo Jacob  Huy 13/05/2014 056214012308  Khánh Hòa  11/17 Phương Sài Phương Sài   

40 Phạm Minh  Huy 07/03/2014 058214006397  Ninh Thuận 43 Hải Đức Phương Sài   

41 Huỳnh Gia Nguyên  Khang 18/08/2014 056214005917 Khánh Hòa 133 A Phương Sài Phương Sài   

42 Võ Minh  Khang 14/10/2014 056214004007 Khánh Hòa 125/12 Phương Sài Phương Sài   

43 Nguyễn Phúc  Khang 02/01/2013 056213006415  Khánh Hòa 85/52 Phương Sài Phương Sài   
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44 Nguyễn Ngọc  Khánh 29/10/2014 056314006479  Khánh Hòa 35 đường 23/10 Phương Sài   

45 Nguyễn Thọ Bảo  Khoa 16/05/2014 056214001164  Khánh Hòa 7/14 Cao Đài Phương Sài   

46 Phạm Anh  Khôi 02/12/2014 056214006705  Khánh Hòa 2/6 Thủy Xưởng Phương Sài   

47 Võ Đăng Khôi 24/07/2013 056213004658 Khánh Hòa 115/1/18 Phương Sài Phương Sài   

48 Huỳnh Lê Anh Khôi 24/05/2014 056214000803 Khánh Hòa 59/3 Phương Sài  Phương Sài   

49 Lê Tuấn  Kiên 14/12/2014 056214005216  Khánh Hòa  85/22 Phương Sài Phương Sài   

50 Võ Trần Mỹ  Kim 02/03/2014 056314007801  Khánh Hòa 125/2 Phương Sài Phương Sài   

51 Lê Ngọc Linh  Lan 22/02/2014 056314005184  Khánh Hòa 266/53 Thống Nhất Phương Sài   

52 Lê Hoàng Thảo  Linh 20/04/2014 056314003909  Khánh Hòa 85/44/21 Phương Sài Phương Sài   

53 Nguyễn Trần Xuân  Lộc 11/01/2014 056314009318  Khánh Hòa 14 Thủy Xưởng Phương Sài   

54 Phạm Thành Thiện  Luân 07/03/2014 056214001056  Khánh Hòa 115/1 Phương Sài Phương Sài   

55 Trần Phạm Tiến  Minh 01/05/2014 052214006763 Bình Định 18 Thủy Xưởng Phương Sài   

56 Trần Ngọc Diễm  My 13/07/2014 056314002903 Khánh Hòa  16 đường 23/10  Phương Sài   

57 Nguyễn Bảo  Nam 14/01/2014 056214004266 Khánh Hòa  11 Nhân Vị  Phương Sài   

58 Nguyễn Bảo  Nam 19/11/2014 056214004350 Khánh Hòa  21 Bến Cá Phương Sài   

59 Trần Kim  Ngân 24/04/2014 056314011160 Khánh Hòa  85/32 Phương Sài Phương Sài   

60 Trần Kim  Ngân 29/12/2014 056314009286 Khánh Hòa  115/43 Phương Sài  Phương Sài   

61 Trần Thanh  Ngân 04/06/2014 056314005929 Khánh Hòa  266/87 Thống Nhất Phương Sài   

62 Đinh Uyên  Nghi 01/02/2014 056314001299 Khánh Hòa  28/1E4 Hải  Đức Phương Sài   

63 Huỳnh Bảo  Nghĩa  10/09/2014 056214001128 Khánh Hòa  266/26/6 Thống Nhất Phương Sài   

64 Phạm Nhật  Nguyên 02/12/2014 056214007115 Khánh Hòa  2/6 Thủy Xưởng Phương Sài   

65 Nguyễn Quỳnh An  Nhi 05/04/2014 056314006918 Khánh Hòa  5/3 Hải Đức Phương Sài   

66 Phan Trần Ý Nhi 13/09/2014 056314007490 Khánh Hòa  247/58/3 đường 23/10 Phương Sài   

67 Nguyễn Viết Tuệ  Nhi 28/10/2014 056314003047 Khánh Hòa  85/5/17 Phương Sài  Phương Sài   

68 Nguyễn Hoành  Phát 17/09/2014 056214007877 Khánh Hòa  11/2/2 Phương Sài Phương Sài   

69 Hoàng Thanh  Phong 06/01/2014 056214007102 Khánh Hòa  09 Phật Học  Phương Sài   

70 Nguyễn Trọng  Phú 04/01/2014 056214007172 Khánh Hòa  85/44/29 Phương Sài  Phương Sài   

71 Thái Hoàng Thiên  Phúc 04/04/2014 056214009155 Khánh Hòa  20 Thủy Xưởng Phương Sài   
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72 Nguyễn Hải  Quân 23/09/2014 056214013075 Khánh Hòa  14/24 Hải Đức  Phương Sài   

73 Trần Hoàng Tùng  Quân 04/06/2014 056214003887 Khánh Hòa  85/56 Phương Sài Phương Sài   

74 Nguyễn Nhựt Minh  Quân 05/11/2014 056214002262 Khánh Hòa  2 Nhân Vị Phương Sài   

75 Lê Kiến  Quốc 29/07/2014 056214001161 Khánh Hòa  125/12 Phương Sài Phương Sài   

76 Nguyễn Đình  Quý 14/11/2013 056213010183 Khánh Hòa  115/63 Phương Sài Phương Sài   

77 Nguyễn Phúc  Sang 27/05/2014 056214001809 Khánh Hòa  125/13 Phương Sài Phương Sài   

78 Trịnh Mai  Tâm 16/06/2014 056314006006 Khánh Hòa  60 đường 23/10 Phương Sài   

79 Lê Quốc  Thiên 22/04/2014 056214001617 Khánh Hòa  43/8 Hải Đức Phương Sài   

80 Nguyễn Phú  Thịnh 04/05/2014 056214005542 Khánh Hòa  266/56 Thống Nhất Phương Sài   

81 Lê Hoàng Minh  Thư 26/02/2014 056314008780 Khánh Hòa  85/50 Phương Sài Phương Sài   

82 Phạm Ngọc Anh  Thư 12/09/2014 056314007951 Khánh Hòa  266/22 Thống Nhất  Phương Sài   

83 Vương Bảo Thy 04/04/2014 056314004570 Khánh Hòa  61 Thủy Xưởng Phương Sài   

84 Huỳnh Khánh  Toàn 16/10/2014 056214000804 Khánh Hòa  59/3 Phương Sài Phương Sài   

85 Nguyễn Ngọc Bảo  Trâm 20/04/2014 056314008052 Khánh Hòa  131 đường 23/10 Phương Sài   

86 Đoàn Bảo  Trân 31/01/2014 056314011093 Khánh Hòa  21 Thủy Xưởng Phương Sài   

87 Lê Bích  Trang 14/03/2014 056314000302 Khánh Hòa  85/44/16 Phương Sài  Phương Sài   

88 Nguyễn Hiền  Trang 16/09/2014 056314006278 Khánh Hòa  115/26 Phương Sài  Phương Sài   

89 Nguyễn Hoàng Triều 29/01/2014 056214002169 Khánh Hòa  85/12/25/3 Phương Sài  Phương Sài   

90 Võ Lê Vĩnh  Trường 16/11/2014 056214009487 Khánh Hòa  02 Phật Học  Phương Sài   

91 Đào Khánh  Vân 18/10/2014 056314009248 Khánh Hòa  294/1 Thống Nhất Phương Sài   

92 Phạm Hoàng  Việt 17/02/2012 056212001575 Khánh Hòa  85/5/13 Phương Sài Phương Sài   

93 Phan Hoàng Công Vinh 21/12/2014 056214000453 Khánh Hòa  270/2 Thống Nhất Phương Sài   

94 Nguyễn Phúc  Vinh 13/12/2014 056214002015 Khánh Hòa  43/10 Thuỷ Xưởng Phương Sài   

95 Nguyễn Quang  Vinh 21/10/2014 056214010297 Khánh Hòa  43/14 Thủy Xưởng Phương Sài   

96 Phạm Bá Uy  Vũ 05/10/2014 046214008381 Khánh Hòa  36/2 Hải Đức Phương Sài   

97 Lê Ngô Nhật  Vy 26/02/2014 056314006650 Khánh Hòa  183A Phương Sài Phương Sài   

98 Nguyễn Thanh  Vy 16/12/2014 056314001115 Khánh Hòa  85/42 Phương Sài Phương Sài   

99 Lâm Đoàn Gia  Vỹ 13/01/2014 056214008407 Khánh Hòa  286/18 Thống Nhất  Phương Sài   
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100 Thái Huỳnh Như Ý 02/07/2014 056314010869 Khánh Hòa  20 Thủy Xưởng Phương Sài   

101 Nguyễn Lương Bảo  Yến 20/10/2014 056314002573 Khánh Hòa  34 đường 23/10 Phương Sài   

102 Phan Vũ Hoàng  Yến 05/06/2014 056314003826 Khánh Hòa  85/12/25 Phương Sài Phương Sài   

103 Huỳnh Nhật Triều  Vy 23/08/2014 056314003949 Khánh Hòa  21A Phương Sài Phương Sài   

104 Phan Thị Huyền  Trang  07/12/2014 042314005193 Nghệ An 75 Phương Sài Phương Sài PGD 

VII TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HIỆP - NHA TRANG 

105 Vũ Thuận An 21/01/2014 001214036604 Hà Nội 358, đường 23/10, tổ 3, Vĩnh Điềm Trung Vĩnh Hiệp   

106 Nguyễn Phương Anh 25/06/2014 056314002938 Khánh Hòa Tổ 4, Vĩnh Điềm Trung. Vĩnh Hiệp   

107 Trần Bảo Anh 15/06/2014 066314003684 Đăk Lăk 
Lô số 52, đường 19/5, KĐT Vĩnh Điềm 

Trung. 
Vĩnh Hiệp   

108 Bùi Phạm Quỳnh Anh 05/01/2014 056314010057 Khánh Hòa 43/7B Thủy Xưởng Vĩnh Hiệp   

109 Nguyễn Thành Công 06/10/2014 001214015010 Hà Nội số 912, chung cư CT2, Vĩnh Điềm Trung. Vĩnh Hiệp   

110 Lê Huỳnh Yên Đan 15/07/2014 056314001149 Khánh Hòa Tổ 4, Vĩnh Điềm Trung. Vĩnh Hiệp   

111 Huỳnh Công Đoàn 18/04/2014 056214004148 Khánh Hòa Tổ 1, Vĩnh Điềm Trung.. Vĩnh Hiệp   

112 Lê Bảo Hân 06/06/2014 056314010824 Khánh Hòa Lô 1B, đường B6, KĐT Vĩnh Điềm Trung. Vĩnh Hiệp   

113 Lê Trương Trọng Hiếu 26/11/2014 056214001144 Đăk Nông Căn hộ 127A, CT7, Vĩnh Điềm Trung. Vĩnh Hiệp   

114 Vũ Huy Hoàng 13/06/2014 056214011196 Khánh Hòa Căn hộ 451, CT7B, KĐT Vĩnh Điềm Trung.. Vĩnh Hiệp   

115 Trần Nguyên Khang 28/07/2014 056214006717 Khánh Hòa Tổ 1, Vĩnh Điềm Trung. Vĩnh Hiệp   

116 Huot Khánh 02/06/2014 056214003526 Khánh Hòa số 108 B1, Vĩnh Điềm Trung. Vĩnh Hiệp   

117 Lê Gia Kiệt 16/06/2014 056214011334 Khánh Hòa Tổ 2, Vĩnh Điềm Trung. Vĩnh Hiệp   

118 Võ Hoàng Anh Kiệt 05/11/2014 056214007466 Khánh Hòa Tổ 4, Vĩnh Điềm Trung. Vĩnh Hiệp   

119 Thái Thiên Kim 14/09/2014 056314012336 Khánh Hòa Số 119, đường 23/10, tổ 5, Vĩnh Điềm Trung. Vĩnh Hiệp   

120 Đỗ Nguyễn Tường Lâm 21/11/2014 056214010784 Khánh Hòa 20C Đường B5, Vĩnh Điềm Trung.. Vĩnh Hiệp   

121 Tưởng Gia Linh 03/05/2014 040314016705 Nghệ An Căn 232, CT4B, KĐT Vĩnh Điềm Trung Vĩnh Hiệp   

122 Trần Hòa Gia Long 27/06/2014 056214005558 Khánh Hòa Tổ 5, Vĩnh Điềm Trung. Vĩnh Hiệp   

123 Hoàng Ly Ly 24/01/2014 001314016045 Hà Nội Căn hộ 912, KĐT Vĩnh Điềm Trung. Vĩnh Hiệp   

124 Vũ Trần Trúc Ly 03/03/2014 056314000419 Khánh Hòa 176, CT4A,KĐT Vĩnh Điềm Trung Vĩnh Hiệp   

125 Trần Nguyễn Gia Minh 27/02/2014 056214006246 Khánh Hòa Tổ 1, Vĩnh Điềm Trung. Vĩnh Hiệp   

126 Hoàng Ngọc Quang Minh 21/11/2014 056214000408 Khánh Hòa Lô 4 đường B5, Vĩnh Điềm Trung Vĩnh Hiệp   
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127 Lê Quốc Nam 16/02/2014 056621434535 Khánh Hòa Căn hộ 212, CT4A, Vĩnh Điềm Trung. Vĩnh Hiệp   

128 Nguyễn Thị Thanh Ngân 06/01/2014 056314005108 Khánh Hòa Tổ 5, Vĩnh Điềm Trung. Vĩnh Hiệp   

129 Nguyễn Gia Nghị 23/09/2014 056214011690 Khánh Hòa Tổ 5, Vĩnh Điềm Trung. Vĩnh Hiệp   

130 Lê Phạm Bảo Nguyên 09/05/2014 056214008848 Khánh Hòa Tổ 10, Vĩnh Châu Vĩnh Hiệp   

131 Trần Định Phong 05/02/2014 056214002637 Khánh Hòa  Tổ 1, Vĩnh Điềm Trung. Vĩnh Hiệp   

132 Dương Trúc Phương 26/02/2014 056314009573 Khánh Hòa Tổ 10, Vĩnh Châu. Vĩnh Hiệp   

133 Phạm Ngọc Trúc Quyên 04/01/2014 056314008422 Khánh Hòa Tổ 1, Vĩnh Điềm Trung.  Vĩnh Hiệp   

134 Dương Lê Đức Tài 21/03/2014 056214007637 Khánh Hòa Tổ 8, Vĩnh Châu Vĩnh Hiệp   

135 Nguyễn Ngọc Tấn 06/01/2014 056214000422 Khánh Hòa Tổ 2, Vĩnh Điềm Trung. Vĩnh Hiệp   

136 Đào Ngọc Thái 09/01/2014 056214013046 Khánh Hòa Tổ 11, Vĩnh Điềm Thượng. Vĩnh Hiệp   

137 Trần Tâm Thanh 29/09/2014 056314003511 Khánh Hòa 21D, chung cư CT7, KĐT Vĩnh Điềm Trung. Vĩnh Hiệp   

138 Nguyễn Ngọc Phương Thảo 25/12/2014 056314009524 Khánh Hòa 474/39 Cầu Dứa Phú Nông. Vĩnh Hiệp   

139 Trần Anh Thư 05/09/2014 056314006337 Khánh Hòa Tổ 8, Vĩnh Châu. Vĩnh Hiệp   

140 Phạm Như Thủy 24/12/2014 054314009455 Phú Yên Lô 8, đường Phú Nông, Vĩnh Điềm Trung . Vĩnh Hiệp   

141 Lê Minh Tiến 30/06/2014 056214005164 Khánh Hòa Tổ 6, Vĩnh Điềm Trung. Vĩnh Hiệp   

142 Bùi Hà Trang 05/02/2014 056314009832 Khánh Hòa căn 252, CT7A, KĐT Vĩnh Điềm Trung. Vĩnh Hiệp   

143 Lâm Nguyễn Thùy Trang 15/10/2014 056314008815 Khánh Hòa Tổ 6, Vĩnh Điềm Trung.. Vĩnh Hiệp   

144 Nguyễn Hữu Trung 30/08/2014 056214000715 Khánh Hòa Căn 213, CT7A, KĐT Vĩnh Điềm Trung. Vĩnh Hiệp   

145 Nguyễn Lê Minh Tuấn 18/06/2014 066214001128 Đăk Lăk CT3, Vĩnh Điềm Trung. Vĩnh Hiệp   

146 Nguyễn Hoàng Phương Uyên 17/07/2014 056314005537 Khánh Hòa Tổ 2, Vĩnh Điềm Trung. Vĩnh Hiệp   

147 Trần Ngọc Tuyết Vân 27/05/2014 056314007911 Khánh Hòa Tổ 1, Vĩnh Điềm Trung. Vĩnh Hiệp   

148 Cao Kiến Văn 09/04/2014 056214005404 Khánh Hòa Tổ 7,Vĩnh Châu. Vĩnh Hiệp   

149 Nguyễn Phan Gia Bảo 15/01/2014 05614001007 Khánh Hòa Căn 2B, CT7, Vĩnh Điềm Trung Vĩnh Hiệp   

150 Đặng Chính Hùng 10/06/2014 042214007697 Hà Tĩnh Căn 822, CT2, Vĩnh Điềm Trung Vĩnh Hiệp   

151 Nguyễn Khánh Ngân 20/11/2014 056314009842 Khánh Hòa Căn 822, CT2, Vĩnh Điềm Trung Vĩnh Hiệp   

152 Nguyễn Gia Thiện 23/05/2014 056214002824 Khánh Hòa Căn 277, CT4B, KĐT Vĩnh Điềm Trung Vĩnh Hiệp   

153 Đỗ Bảo Mẫn Tiên 10/11/2014 056314004917 Đăk Lăk Phòng 410, CC CT2, KĐT Vĩnh Điềm Trung Vĩnh Hiệp   

154 Nguyễn Hoàng Kim Phương 13/05/2013 058314006925 Ninh Thuận Lô CT1 Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung Vĩnh Hiệp   
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TT Họ và tên học sinh 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Số định danh  

cá nhân 

Nơi sinh  

(tỉnh, TP) 

Địa chỉ nơi cư trú 

 (thường trú hoặc tạm trú) Ghi 

chú 
Địa chỉ Xã (phường) 

155 Huỳnh Công Trí 02/01/2014 056214002582 Khánh Hòa 84 CT1 Vĩnh Điềm Trung Vĩnh Hiệp   

156 Võ Văn Quang  Minh 09/04/2014 056214004651 Khánh Hòa 296/02/12/12 Lương Định Của Vĩnh Ngọc  PGD 

157 Kwoun Sungjin 25/10/2014 M354M3907 Hàn Quốc 30/10 Phú Nông Vĩnh Ngọc  PGD 

VIII TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯƠNG 1 - NHA TRANG 

158 Cai Việt  Sơn 04/12/2014 056214001033 Khánh Hòa Thôn Tây, Vĩnh Phương Vĩnh Phương PGD 

IX TRƯỜNG TIỂU HỌC HAI BÀ TRƯNG (Huyện Đăk R'Lấp - Đăk Nông) 

159 Vũ Mạnh  Hùng 11/06/2013 067213006922 Đắk Nông Tổ 5 Vĩnh Điềm Trung. Vĩnh Hiệp PGD 

         
Danh sách này có 159 học sinh. 

   

 


